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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2017-2021.
Thực hiện Quyết định số 1318/QĐ-LĐTBXH ngày 22/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" đến năm 2021 (gọi tắt là Đề án 31), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017 - 2021, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đối với các loại hình doanh nghiệp. Tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội.
- Triển khai, thực hiện và tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào thực tế cuộc sống; nâng cao hiệu quả quản lý, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người lao động trong chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật lao động.
2. Yêu cầu
- Bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống của công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến phù hợp với khả năng trình độ của người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, nhằm làm cho người lao động và người sử dụng lao động hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật lao động.
- Phối hợp, lồng ghép các hoạt động của Đề án 31 với công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn và nhu cầu hiểu biết pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp dân doanh; hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp.
- Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến pháp luật cho cán bộ tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và các luật khác có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.
2. Mục tiêu cụ thể
Phấn đấu đến hết năm 2021, đạt được các mục tiêu cụ thể sau đây:
- Phấn đấu từ 95% trở lên người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trong tỉnh được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp.
- Trên 80% người lao động trong các doanh nghiệp của tỉnh được tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ của công dân và người lao động.
III. PHẠM VI THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện: Kế hoạch được triển khai thực hiện từ năm 2017 đến hết năm 2021.
2. Đối tượng thực hiện
a) Các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
c) Báo cáo viên pháp luật; lực lượng Hòa giải viên lao động; cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
d) Người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, các hợp tác xã.
IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tiếp tục thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hiểu biết về pháp luật nói chung và pháp luật lao động nói riêng của người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2. Xây dựng tài liệu tuyên truyền
Trên cơ sở tài liệu gốc tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Đề án 31 tỉnh) giao cho các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan nghiên cứu biên tập, bổ sung thêm những nội dung cần thiết phù hợp với từng đối tượng, loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
3. Bồi dưỡng đội ngũ công chức làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân
- Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh do các Bộ, Ngành Trung ương tổ chức.
- Hằng năm Ban Chỉ đạo Đề án 31 tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên lao động, báo cáo viên các doanh nghiệp Nhà nước; cán bộ công đoàn cấp huyện, thành phố và cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp có nhiều lao động; người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; các hợp tác xã hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.
4. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các văn bản pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ công dân cho người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo hình, báo nói, bài viết, báo điện tử.
- Cung cấp các văn bản pháp luật và các tài liệu hướng dẫn thực hiện thông qua sách báo, tài liệu, Internet kết hợp với việc tổ chức các cuộc thảo luận, đối thoại với doanh nghiệp theo chuyên đề và giải đáp vướng mắc.
- Tăng cường tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và các văn bản pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động theo định kỳ, áp dụng khen thưởng và xử phạt theo pháp luật quy định.
- Phát huy các hình thức đã và đang áp dụng có hiệu quả, trong đó chú ý các hình thức như: tờ gấp, sách hỏi đáp pháp luật bỏ túi, 15 phút truyền thanh pháp luật tại doanh nghiệp trong lúc nghỉ giữa ca, ăn trưa...
- Tăng cường giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động và các văn bản pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân bằng hình thức truyền miệng, thông qua hòa giải viên lao động, báo cáo viên pháp luật, cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự của các khu công nghiệp; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, bản tin, áp phích, biểu ngữ nội bộ, thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ.
- Tổ chức cho người lao động tại các doanh nghiệp Nhà nước tham gia các cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật lao động" và các văn bản pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân.
5. Kiểm tra thực hiện Kế hoạch
Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 31 tỉnh - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, hằng năm tổ chức khảo sát, kiểm tra tình hình tuyên truyền, phổ biến và thực hiện pháp luật lao động và các văn bản pháp luật khác có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
6. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án
- Hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Ban Chỉ đạo Đề án 31 tỉnh sơ kết đánh giá kết quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các văn bản pháp luật khác có liên quan tới hoạt động doanh nghiệp; nhân rộng, biểu dương, khen thưởng những đơn vị triển khai thực hiện Đề án 31 có hiệu quả và đề ra kế hoạch, biện pháp triển khai thực hiện năm tiếp theo.
- Năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh tổng kết việc thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 31 trên địa bàn tỉnh.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Nguồn kinh phí
- Nguồn kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.
- Nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp của luật ngân sách và các văn bản hiện hành.
- Các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).
2. Sử dụng nguồn kinh phí
Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư Liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn bị tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.
Hằng năm, các đơn vị chủ trì các hoạt động chủ động lập dự trù kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh, đồng thời gửi báo cáo về cơ quan thường trực (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổ chức điều hành kế hoạch
- Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Đề án 31 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017 - 2021.
- Các cơ quan, tổ chức được phân công chủ trì các hoạt động của Kế hoạch thành lập Tổ công tác hoặc bộ phận chuyên trách để phối hợp với Ban Chỉ đạo, điều hành và quản lý việc triển khai thực hiện các hoạt động đó.
- Trên cơ sở Kế hoạch này, hàng năm các Sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể có nội dung, phân công đơn vị chủ trì, đối tượng tham gia, thời điểm tiến hành, kinh phí thực hiện trình Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí triển khai.
2. Phân công nhiệm vụ
2.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Đề án 31 tỉnh, chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch; tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh;
- Xây dựng kế hoạch thực hiện cho từng năm nhằm cụ thể hóa kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Đề án 31.
- Chủ trì thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp dân doanh và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
- Chủ trì việc giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án 31.
- Phối hợp với các đơn vị được giao chủ trì các Hoạt động của Kế hoạch, các Sở, ban ngành liên quan và các địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
2.2. Liên đoàn Lao động tỉnh
- Chủ trì thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật Công đoàn và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tham gia các hoạt động chung của Kế hoạch. Định kỳ hàng quý, năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để theo dõi chỉ đạo.
- Chỉ đạo, hướng dẫn Liên đoàn Lao động cấp huyện, Công đoàn các Khu công nghiệp chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ công đoàn doanh nghiệp và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.
- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh và các Sở, ngành có liên quan phát động các hình thức thi tìm hiểu pháp luật lao động cho người lao động ở các doanh nghiệp. Theo dõi, đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2.3. Liên minh Hợp tác xã tỉnh
- Chủ trì thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, Luật Hợp tác xã và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động và người sử dụng lao động tại các Hợp tác xã hoạt động theo mô hình doanh nghiệp; tham gia các hoạt động chung của Kế hoạch. Định kỳ hàng quý, năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để theo dõi chỉ đạo.
- Theo dõi, đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2.4. Sở Tư pháp
Phối hợp, tham gia với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, các đơn vị có liên quan biên soạn tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật. Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trong công tác đào tạo cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.
Tư vấn cho các đơn vị chủ trì các Hoạt động của Kế hoạch về phương pháp, kỹ năng thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động. Định kỳ hàng quý, năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để theo dõi chỉ đạo.
2.5. Sở Tài chính
Chỉ đạo, hướng dẫn phân bổ kinh phí bảo đảm thực hiện chương trình theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước; tham gia các hoạt động chung của Kế hoạch.
Căn cứ nguồn kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án và khả năng ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện đề án theo phân cấp của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2.6. Sở Thông tin và Truyền thông
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chủ trì các hoạt động tuyên truyền để thẩm định, biên soạn các tài liệu liên quan đến tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; cùng với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục thông tin phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Định kỳ hàng quý, năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để theo dõi chỉ đạo.
2.7. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
- Phối hợp với các Sở, ban ngành, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp của tỉnh. Tham gia các hoạt động chung của Kế hoạch.
- Phối hợp theo dõi, đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Định kỳ hàng quý, năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để theo dõi chỉ đạo.
2.8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình
Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, dành thời lượng thích hợp phản ánh các gương điển hình trong việc thực hiện pháp luật lao động và tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động.
2.9. Các Sở, ban ngành, đoàn thể và các tổ chức, đơn vị liên quan
Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai các các hoạt động chung của Kế hoạch. Định kỳ hàng quý, năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để theo dõi chỉ đạo.
2.10. UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Đài Phát thanh, UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên đọc tin, bài, tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.
- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan triển khai các hoạt động của Kế hoạch này. Định kỳ hàng quý, năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để theo dõi chỉ đạo.
2.11. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Tích cực, chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các quy định về pháp luật lao động và pháp luật khác có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp, về quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động. Có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Kế hoạch này.
3. Chế độ thông tin, báo cáo
- Các đơn vị chủ trì các Hoạt động của kế hoạch, UBND các huyện, thành phố định kỳ 6 tháng và cả năm thực hiện việc sơ kết, tổng kết các hoạt động theo nhiệm vụ được phân công và báo cáo kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị, tổ chức có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Thời gian thực hiện báo cáo: Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 10/5 hàng năm; báo cáo năm gửi trước ngày 10/11 hàng năm.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nghiêm túc triển khai, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết./.
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- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
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